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DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

	Về  việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa



Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Ngày 18/4/2018, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến thống nhất xây dựng Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã có Công văn số 3887/UBND-KT ngày 23/4/2018, giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng Nghị quyết để thay thế Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh, gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan và Sở Tư pháp để thẩm định, trình UBND tỉnh.  

Để việc phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh được kịp thời và đúng theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, như sau:
A. Sự  cần thiết ban hành Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công
1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: “Căn cứ quy định của Luật này, phân cấp của Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương” và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Căn cứ các quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ:

- Tại điểm b khoản 2 Điều 3, điểm b khoản 2 Điều 37, Điều 56, điểm a khoản 7 Điều 57 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 
- Tại điểm b khoản 1 Điều 4, điểm b khoản 1 Điều 38, Điều 56, điểm a khoản 7 Điều 57 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 

- Tại khoản 3 Điều 17, khoản 1 Điều 48, Điều 56, điểm a khoản 7 Điều 57 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương;
- Tại điểm c khoản 1 Điều 20, khoản 2 Điều 49, Điều 56, điểm a khoản 7 Điều 57 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Trường hợp phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công thì thực hiện theo nguyên tắc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển tài sản công giữa các sở, ngành thuộc địa phương, giữa cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã, giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Tại điểm d khoản 2 Điều 22, khoản 2 Điều 50, Điều 56, điểm a khoản 7 Điều 57 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Trường hợp phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản là trụ sở làm việc, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;
Riêng tài sản được hình thành từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc từ nguồn vốn vay, vốn huy động theo quy định (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô), người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định bán (quy định tại khoản 2 Điều 50);
- Tại khoản 2 Điều 28, khoản 2 Điều 51 Điều 56, điểm a khoản 7 Điều 57 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 
Riêng việc thanh lý tài sản không phải là nhà làm việc, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định (quy định tại khoản 2 Điều 51);
- Tại khoản 2 Điều 32, khoản 1 Điều 52, Điều 56, điểm a khoản 7 Điều 57 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương; 

-Tại  khoản 2 Điều 34, khoản 2 Điều 53, Điều 56, điểm a khoản 7 Điều 57 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại;
- Tại điểm b khoản 2 Điều 92 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án điều chuyển tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương; bán, thanh lý, tiêu hủy; xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại;    

2. Sự không phù hợp của quy định hiện hành: Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008 và Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 về việc phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, theo quy định mới, kể từ ngày 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Nghị định số 52/2009/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành. Do đó, các quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND hiện nay không còn phù hợp, cần phải ban hành Nghị quyết mới để thay thế.

B. Nguyên tắc xây dựng Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công
1. Chỉ phân cấp đối với những nội dung mà Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương, những nội dung khác thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật. 
2. Việc phân cấp quản lý tài sản công nhằm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc: mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại, phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước (đối với dự án thuộc địa phương quản lý).
3. Kế thừa những quy định cũ tại Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh nhưng còn phù hợp với quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương.

4. Bổ sung những quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ để phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

C. Nội dung chính của dự thảo nghị quyết

I. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị quyết này quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại, phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước (đối với dự án thuộc địa phương quản lý) tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 2. Những nội dung khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

II. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội.

4. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công. 
III. Nội dung cụ thể của Nghị quyết:
1. Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 và điểm c khoản 1 Điều 37 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ) 
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm tài sản công là trụ sở làm việc; cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  
b) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định mua sắm tài sản công (trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều này) từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán hoặc nguồn kinh phí được phép sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản công 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thuê tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý.
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thuê tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý.
c) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định thuê tài sản công (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp) phục vụ nhiệm vụ chuyên môn từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán hoặc nguồn kinh phí được phép sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi tài sản công là trụ sở làm việc; cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
b) Giám đốc Sở Tài chính quyết định thu hồi tài sản công (trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều này) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý.
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi tài sản công  (trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều này) của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý.
4. Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chuyển tài sản công là trụ sở làm việc; cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã, giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc phạm vi quản lý. 
b) Giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển tài sản công (trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều này)  giữa các sở, ngành thuộc tỉnh, giữa cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã, giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

c) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh quyết định điều chuyển tài sản công (trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều này) giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

d) Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định điều chuyển tài sản công (trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều này) giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
5. Phân cấp thẩm quyền quyết định bán tài sản công 
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (bao gồm cả quyền sử dụng đất); xe ô tô; tài sản khác có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

b) Giám đốc Sở Tài chính quyết định bán tài sản công (trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều này) có nguyên giá theo sổ kế toán từ 250 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý.
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định bán tài sản công (trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều này) có nguyên giá theo sổ kế toán từ 250 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý.
d) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định bán tài sản công (trừ tài sản quy định tại khoản 1 Điều này) có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 250 triệu đồng/1 đơn vị tài sản đối với tài sản thuộc phạm vi quản lý. 
Riêng tài sản được hình thành từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc từ nguồn vốn vay, vốn huy động theo quy định (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô), người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định bán.
6. Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản công
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý tài sản công là nhà làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất có nguyên giá theo sổ kế toán từ 1 tỷ đồng trở lên/1 đơn vị tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý; xe ô tô tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

b) Giám đốc Sở Tài chính quyết định thanh lý tài sản công là nhà làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/1 đơn vị tài sản; tài sản khác (trừ xe ô tô) có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý.
c) Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh quyết định thanh lý tài sản công là nhà làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 
d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thanh lý tài sản công là nhà làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất; tài sản khác (trừ xe ô tô) có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý.
e) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định thanh lý tài sản công (trừ tài sản công là nhà làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất; xe ô tô) có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản đối với tài sản thuộc phạm vi quản lý.
Riêng việc thanh lý tài sản không phải là nhà làm việc, công trình sự nghiệp và các tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định.
7. Phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu huỷ tài sản công 

a) Đối với tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tiêu hủy: cơ quan, tổ chức, đơn vị nào có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đó ra quyết định tiêu hủy.

b)  Đối với tài sản bị tịch thu phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì thực hiện theo các văn bản pháp luật chuyên ngành và các văn bản quy định có liên quan.
8. Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại
Tài sản công thuộc thẩm quyền cấp nào quản lý và quyết định mua sắm thì cấp đó quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại theo quy định.

9. Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước đối với dự án thuộc địa phương quản lý 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án:

- Bán tài sản là trụ sở làm việc, xe ô tô đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý;
- Điều chuyển tài sản giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý;
- Xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại đối với tài sản là trụ sở làm việc, xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý. 

b) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án: 

- Điều chuyển tài sản (trừ tài sản là trụ sở làm việc, xe ô tô) giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý (kể cả tài sản để phục vụ hoạt động của các dự án khác);
- Bán, thanh lý, tiêu hủy, xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại (trừ tài sản là trụ sở làm việc, xe ô tô) đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý;
- Chuyển giao diện tích đất được giao (hoặc tạm giao) để phục vụ công tác thi công dự án cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện sau khi hoàn thành việc thi công dự án.

10. Tổ chức thực hiện
a) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
b) Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá ...., kỳ họp thứ 6 thông qua./.
UBND tỉnh gửi kèm dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.

Nơi nhận: 




            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Thường trực HĐND tỉnh (để trình);

- Thường trực UBND tỉnh (để bảo cáo);

- CT, các PCT;

- Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, HP, HLe.
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